
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số B10 Khu TT Laze, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

10/04/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THÀNH NAM

0107794228

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: Tiến hành các dự án nghiên cứu, thử nghiệm, ứng 
dụng kỹ thuật mới; Nghiên cứu nuôi trồng, khai thác, chế biến, 
mua bán các mặt hàng nông, lâm, thuỷ hải sản;

7210

2. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Sản xuất thực phẩm

1079

3. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô các loại hình sau: + Vận 
chuyển hành khách theo tuyến cố định và theo hợp đồng; + 
Vận chuyển khách du lịch;

4932

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Uỷ thác xuất, nhập khẩu hàng hoá;

8299

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Vận tải và các dịch vụ phụ trợ cho vận tải;

5229

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và vật liệu bôi trơn; Bán buôn 
than các loại và nhiên liệu rắn khác; Bán buôn dầu thô; Bán 
buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Bán buôn khí đốt và 
các sản phẩm liên quan; Bán buôn quặng kim loại.

4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán, kinh doanh khoáng sản;

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN  ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THÀNH NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH NAM DEVELOPMENT 
INVESTMENT CONSULTATION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm điện, điện lạnh, điện tử, tin 
học, máy móc thiết bị ngành giáo dục, máy móc thiết bị dụng 
cụ y tế, thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo lường, tự động hoá, 
trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị xây dựng, công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính, viễn 
thông, sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế; Sản xuất vật liệu 
xây dựng; Sản xuất phần mềm tin học.

3290

9. Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: - Bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm điện, điện lạnh, 
điện tử, tin học, máy móc thiết bị ngành giáo dục, máy móc 
thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo lường, tự 
động hóa, trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị xây dựng, 
công nghiệp, nông nghiệp; giao thông vận tải, bưu chính, viễn 
thông.

3314

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán các sản phẩm điện, điện lạnh, điện tử, tin 
học, máy móc thiết bị ngành giáo dục, máy móc thiết bị dụng 
cụ y tế, thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo lường, tự động hoá, 
trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị xây dựng, công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính, viễn 
thông,

4659

11. Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
Chi tiết: Khai thác, chế biến khoáng sản;

0722

12. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Sản xuất thức ăn chăn nuôi.

1080

13. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Hoạt động tư vấn đầu tư; 
- Hoạt động tư vấn và môi giới thế chấp. 

6619(Chính)

14. Tái chế phế liệu
Chi tiết: - Tái chế phế liệu phi kim loại; - Tái chế phế liệu kim 
loại;

3830

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, 
hệ thống ống tưới nước,hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ 
hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng 
kỹ thuật dân dụng ; - Lắp đặt hệ thống thiết bị nghiệp trong 
ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như : + Thang máy, cầu 
thang tự động, + Các loại cửa tự động, + Hệ thống đèn chiếu 
sáng, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống 
thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.

4329

16. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê

6810

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322
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18. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
Sản xuất đồ uống.

1104

19. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: -Tư vấn triển khai tích hợp các giải pháp tự động hoá, 
thu thập dữ liệu diện rộng; - Tư vấn, đào tạo, chuyển giao công 
nghệ trong các lĩnh vực điện, điện tử, tin học, máy móc thiết 
bị, dụng cụ y tế, thiết bị thí nghiệm, thiết bị đo lường, tự động 
hoá, trang thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị xây dựng, công 
nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, bưu chính, viễn 
thông,; - Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các biện 
pháp xử lý các yếu tố ô nhiễm môi trường; Thi công các hệ 
thống xử lý môi trường; - Tư vấn phần mềm tin học.

7490

20. Sản xuất kim loại màu và kim loại quý 2420

21. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công 
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật; Thi công đường 
dây tải điện và trạm biến áp đến 35KV;

4290

22. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
Chi tiết: Bán buôn hàng may mặc; Bán buôn trang thiết bị bảo 
hộ lao động

4641

23. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên 
liệu để đun nấu trong gia đình;

4773

24. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ phòng cháy và chữa 
cháy; sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và 
chữa cháy

7020

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển hàng hóa;

4933

26. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục 
vụ khách du lịch, kinh doanh nhà hàng, khách sạn (không bao 
gồm kinh doanh vũ trường, quán bar, phòng hát karaoke);

7920

27. Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Sản xuất hệ thống chuông chống trộm và đèn báo 
động

2630

28. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: thiết bị có điện, gas hoặc các nguồn năng lượng khác;

2750

29. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất hóa chất;

2011

30. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

31. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

32. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
Chi tiết: Khai thác, chế biến đá

0810
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33. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động của các điểm truy cập Internet

6190

34. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc thiết bị công 
nghiệp - Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác: 
Sửa chữa, bảo trì các thiết bị, máy móc về phòng cháy chữa 
cháy và cứu hộ cứu nạn - Sửa chữa máy nông nghiệp và máy 
lâm nghiệp và lấy gỗ

3312

35. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: : Buôn bán phần mềm tin học;

4651

36. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

37. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Khảo sát, đo đạc địa hình, địa chất công trình, địa 
chất thủy văn, khoan thăm dò và khai thác nước ngầm, thí 
nghiệm địa kỹ thuật, đo vẽ các loại bản đồ, nén tĩnh cọc Pit, 
sonic, PDA; Kiểm tra kim loại bằng phương pháp không phá 
huỷ; - Tổng thầu các công trình xây dựng công nghiệp và dân 
dụng; - Giám sát, lắp đặt thiết bị; - Giám sát xây dựng và hoàn 
thiện công trình dân dụng, công nghiệp; - Lập và thẩm tra thiết 
kế kết cấu công trình các công trình: dân dụng, công nghiệp; - 
Lập và thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư; Lập 
hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Quản lý, quyết toán 
đầu tư và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình 
(Đối với các ngành nghề thiết kế đã đăng ký kinh doanh): dân 
dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật;

7110

38. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: - Dịch vụ chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực, 
chứng nhận chất lượng phù hợp về chất lượng công trình xây 
dựng; - Giám định hàng hóa, dịch vụ;

7120

39. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: - Thiết kế chế tạo máy, máy công cụ và thiết bị các 
loại (không bao gồm thiết kế các phương tiện vận tải); - Trang 
trí nội ngoại thất;

7410

40. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán, kinh doanh đá; Buôn bán vật liệu xây dựng; 
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng:Bán buôn 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị 
lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su, đồng hồ nước

4663

41. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Buôn bán hóa chất; - Mua bán các thiết bị, máy móc 
về phòng cháy chữa cháy (hệ thống báo cháy tự động, chữa 
cháy tự động hệ thống cấp thoát nước chữa cháy trong và 
ngoài công trình(không bao gồm thiết kế hệ thống phòng cháy, 
chữa cháy); - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng 
cháy và chữa cháy

4669
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42. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con Bán buôn xe có động cơ khác: xe 
cứu hỏa , xe cứu thương Phương tiện phòng cháy, chữa cháy

4511

43. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hoá; - Đại lý, môi giới, 
ký gửi các sản phẩm điện, điện lạnh, điện tử, tin học, máy móc 
thiết bị ngành giáo dục, máy móc thiết bị dụng cụ y tế, thiết bị 
thí nghiệm, thiết bị đo lường, tự động hoá, trang thiết bị văn 
phòng, máy móc thiết bị xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, bưu chính, viễn thông; - Ký gửi vật liệu xây 
dựng.

4610

44. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
Chi tiết: Sản xuất thùng, bể chứa

2512

45. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: - Lắp đặt dây dẫn điện, hệ thống chuông báo trộm hay 
lắp đặt hệ thống điều hòa, thang máy - Lắp đặt máy công 
nghiệp trong các nhà máy công nghiệp ;

3320

46. Bán mô tô, xe máy 4541

47. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

48. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

49. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất

6820

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 031058001785

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 54B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 54B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

BÙI VIẾT DŨNG Nam
01/01/1958 Kinh Việt Nam

04/04/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031058001785
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 54B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 54B phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   BÙI VIẾT DŨNG Nam

01/01/1958 Kinh Việt Nam

04/04/2016 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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